
Tuần 33 (Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 13/5/2022)      Lớp 5A4      

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng 

Hai 
9/5 

Sáng 

1 129 Chào cờ   

2 65 Tiếng Anh 
Unit 20: Which one is more exciting, 
life in the city or life in the 
countryside? 

 

3 65 Tập đọc Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em BGĐT 

4 161 Toán Ôn tập về tính diện tích, thể tích mọt 
số hình BGĐT 

Chiều 

5 33 Đạo đức Dành cho địa phương BGĐT 

6 33 Lịch sử Bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa 
thế kỉ XIX đến nay BGĐT 

7 161 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

Ba 
10/5 

Sáng 

1 65 Tập làm văn Ôn tập về tả người BGĐT 
2 162 Toán Luyện tập (trang 169) BGĐT 

3 65 Thể dục Môn thể thao tự chọn: Đá cầu 
Trò chơi: Dẫn bóng  

4 65 Khoa học Vai trò của môi trường tự nhiên đối 
với đời sống con người BGĐT 

Chiều 

5 65 Tin học Kiểm tra cuối học kì II  
6 33 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 
7 33 Địa lí Ôn tập cuối học kì II BGĐT 

8 162 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

Tư 
11/5 

Sáng 

1 66 Tập đọc Sang năm con lên bảy BGĐT 
2 163 Toán Luyện tập chung (trang 169, 170) BGĐT 

3 33 Âm nhạc Ôn tập các bài hát thuộc chủ đề học kì 
II  

4 65 LTVC Mở rộng vốn từ: Trẻ em (trang 147, 
148) BGĐT 

Chiều 

5 66 Khoa học Một số biện pháp bảo vệ môi trường BGĐT 

6 163 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

7 33 Mĩ thuật Xem tranh “Bác Hồ”  
8 65 TATC Final Test V  

Năm 
12/5 

Sáng 

1 66 LTVC Ôn tập về dấu câu (dấu ngoặc kép) BGĐT 
2 164 Toán Một số dạng bài toán đã học BGĐT 
3 33 Chính tả Nghe – viết: Trong lời mẹ hát BGĐT 

4 33 Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1) BGĐT 
Bộ lắp ghép 

Chiều 

5 66 Tin học Kiểm tra cuối học kì II  
6 130 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 131 HĐNGCK GDQVBPTE – Chủ đề 5: Ý kiến của 
em 

BGĐT 
Tài liệu 



8 164 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

Sáu 
13/5 

Sáng 

1 66 Thể dục Môn thể thao tự chọn: Đá cầu  
2 66 Tập làm văn Tả người (kiểm tra viết) BGĐT 
3 165 Toán Luyện tập (trang 171) BGĐT 

4 66 TATC 
Unit 20.1: Which one is more 
exciting, life in the city or life in the 
countryside? 

 

Chiều 

5 165 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

6 66 Tiếng Anh 
Unit 20.1: Which one is more 
exciting, life in the city or life in the 
countryside? 

 

7 132 Sinh hoạt 
Sinh hoạt lớp 
Chủ điểm: Tìm hiểu về Đội TNTP Hồ 
Chí Minh 

Tài liệu 

Số lượt sử dụng đồ dùng 27 
 

Ngày 08 tháng 05 năm 2022 
Tổ trưởng 

 
 
 

Lê Thị Đoan Trang 
 


